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thi
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1 05250209 Trần Thành Đạt BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

2 05250287 Đường Khánh Lâm BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

3 05250305 Đậu Thế Thắng BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

4 05250318 Lý Chiến Thắng BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

5 05250326 Phan Thị Ngọc Mai BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

6 05250347 Trần Quỳnh Hương BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

7 05250476 Ngô Bách Tùng BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

8 05250485 Nguyễn Thị Tưởng BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

9 05250677 Phan Anh Quỳnh BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

10 05250685 Đỗ Tiến Đạt BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

11 05250756 Nguyễn Đức Thắng BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

12 05250803 Hà Phương Thảo BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

13 05250809 Đinh Thị Thu Lết BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

14 05250873 Phạm Thị Minh An BSNT50 Nhãn khoa 302A 08h00

15 05250502 Hoàng Bảo Trâm BSNT50 PHCN 302A 08h00

16 05250810 Tôn Thị Ngọc Hoà BSNT50 PHCN 302A 08h00

17 05250976 Trương Diệu Linh BSNT50 PHCN 302A 08h00

18 05250458 Lê Xuân Trường BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

19 05250478 Vũ Đức Nghĩa BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

20 05250623 Nguyễn Thị Mai Hiên BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

21 05250670 Hà Thị Thu Trang BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

22 05250783 Đặng Nguyễn Thu Giang BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

23 05250793 Lê Duy Hiếu BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

24 05250848 Nguyễn Thị Thanh Dịu BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

25 05250866 Phạm Anh Đào BSNT50 Tâm thần 302A 08h00
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26 05250909 Đặng Thanh Tùng BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

27 05250922 Nguyễn Thị Như Quỳnh BSNT50 Tâm thần 302A 08h00

28 05250034 Ngụy Minh Hải BSNT50 Truyền nhiễm 302A 08h00

29 05250101 Phan Thị Hanh BSNT50 Truyền nhiễm 302A 08h00

30 05250294 Phạm Hồng Sơn BSNT50 Truyền nhiễm 302A 08h00

31 05250418 Trần Hoàng Hiếu BSNT50 Truyền nhiễm 302A 08h00

32 05250579 Nguyễn Công Thành BSNT50 Truyền nhiễm 302A 08h00

33 05250701 Ngô Tấn Cảnh BSNT50 Truyền nhiễm 302A 08h00

34 05250980 Lã Thị Tiên BSNT50 Truyền nhiễm 302A 08h00

35 05250148 Dịp Minh Hiếu BSNT50 Nhãn khoa 303A 08h00

36 05250218 Tạ Bích Liên BSNT50 Nhãn khoa 303A 08h00

37 05250448 Hoàng Thị Diệu Hồng BSNT50 Nhãn khoa 303A 08h00

38 05250495 Tống Công Minh BSNT50 Nhãn khoa 303A 08h00

39 05250795 Nguyễn Thị Thùy Linh BSNT50 Nhãn khoa 303A 08h00

40 05250807 Nguyễn Thị Ngọc Mai BSNT50 Nhãn khoa 303A 08h00

41 05250175 Hoàng Tuấn Anh BSNT50 PHCN 303A 08h00

42 05250196 Bùi Ngọc Linh BSNT50 PHCN 303A 08h00

43 05250223 Ngô Thị Đức Hạnh BSNT50 PHCN 303A 08h00

44 05250270 Phạm Thị Hoàng Hiệp BSNT50 PHCN 303A 08h00

45 05250511 Đậu Thị Quyên Mai BSNT50 PHCN 303A 08h00

46 05250705 Quách Hiền Mai BSNT50 PHCN 303A 08h00

47 05250717 Nguyễn Ngân Phương Anh BSNT50 PHCN 303A 08h00

48 05250002 Nguyễn Thị Thanh Mai BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

49 05250016 Nguyễn Đức Đạt BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

50 05250103 Phạm Minh Hiếu BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

51 05250104 Nguyễn Thị Huyền BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

52 05250274 Hoàng Mai Hoa BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

53 05250285 Nguyễn Thị Kim Dung BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

54 05250312 Nguyễn Tiến Huy BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

55 05250367 Nguyễn Đình Giang BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

56 05250396 Trần Khánh Chi BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

57 05250447 Nguyễn Thị Thảo BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

58 05250473 Phạm Nguyễn Trung Đức BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

59 05250599 Vũ Tùng Lâm BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

60 05250608 Nguyễn Thanh Tùng BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

61 05250618 Trần Thúy Ngân BSNT50 Tâm thần 303A 08h00
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62 05250640 Nguyễn Cảnh Toàn BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

63 05250727 Nguyễn Thị Thu Hương BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

64 05250916 Nguyễn Thị Vân BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

65 05250985 Hà Thị Minh Tâm BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

66 05250994 Nguyễn Lê Nhật Mai BSNT50 Tâm thần 303A 08h00

67 05250026 Nguyễn Thị Hoài Linh BSNT50 Truyền nhiễm 303A 08h00

68 05250370 Trần Thị Minh Hòa BSNT50 Truyền nhiễm 303A 08h00

69 05250424 Trần Tiến Dũng BSNT50 Truyền nhiễm 303A 08h00
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